
 

CONDITIONAL IN REPORTED SPEECH 

(CÂU ĐIỀU KIỆN Ở DẠNG TƯỜNG THUẬT) 

- Loại 1: động từ lùi về quá khứ  

- Loại 2, 3: động từ giữ nguyên. 

- Áp dụng cho cả 3 loại: thay đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu , đại từ sở hữu, đại từ phản 

thân. 

1/ Type 1: động từ lùi về quá khứ 

▪ “If I have free time, I will help you with your homework.” Mary said to me.  

Mary told me that if she had free time she would help me with my homework. 

▪ “If I can save enough money, I am going to buy a plane ticket home and celebrate my birthday with 

my family.”  

 Mark said that if he could save enough money he was going to buy a plane ticket home and 

celebrate his birthday with his family. 

2/ Type 2: động từ giữ nguyên 

▪ “ If I knew the answer, I would tell you.” Paul said to us. 

 Paul said that if he knew the answer he would tell us. 

▪ “If I lost my job, I would be in serious trouble,” my sister said. 

 My sister said that if she lost her job, she would be in serious trouble. 

▪ “If I were a better cook, I would cook dinner for you myself.” Tom said to Jane. 

 Tom told Jane that if he were a better cook he would cook dinner for her himself. 

3/ Type 3: động từ giữ nguyên 

▪ “If I had revised more, I would have done better on my exam.” 

 My brother said that if he had revised more he would have done better on his exam. 

▪ “If you had taken a taxi, you would have caught the train.” he said to me. 

 He told me that if I had taken a taxi I would have caught the train.  

NOTES:  

❖ Đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu , đại từ sở hữu, đại từ phản thân. 

+ Ngôi thứ nhất ( I, we, me, us, my, our, mine, ours, myself, ourselves)  đổi theo chủ ngữ. (người 

nói) 

  + + Ngôi thứ hai ( you, you, your, yours, yourself, yourselves)  đổi theo tân ngữ (người nghe) 

+++ Ngôi thứ ba (he, she, it, they, him, her, it, them, …)  giữ nguyên. 



 

 

❖ Thay đổi từ chỉ thời gian, nơi chốn … 

 

 


